
Flex Cove G6

LS168S

Tạo ra hiệu ứng hắt trần đẹp mắt với dải đèn LED linh
hoạt, có thể điều chỉnh và tiết kiệm năng lượng
Philips Flex Cove G6 là thế hệ mới nhất của dòng đèn hắt trần LED phổ biến của chúng tôi.
Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế để đi theo các đường thẳng hoặc
đường cong nhằm tạo ra bầu không khí đẹp, làm nổi bật các chi tiết kiến trúc. Cả hai dòng
SPEC fighter và COST fighter đều có trong bộ sản phẩm này. Là dải đèn cove có thể tùy
chỉnh, dòng SPEC fighter còn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng vượt trội, phân bố ánh
sáng đồng đều và độ nhất quán màu sắc cao. Tất cả đều có tuổi thọ dài hứa hẹn ít bị suy
giảm quang thông hoặc thay đổi màu sắc hơn. Với Flex Cove G6, bạn có thể linh hoạt điều
chỉnh ánh sáng tạo điểm nhấn để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào – đẹp mắt.

Lợi ích

• Hệ thống chiếu sáng vòm LED tiết kiệm năng lượng
• Thiết kế linh hoạt cho các đường thẳng hoặc đường cong
• Độ đồng đều ánh sáng tuyệt vời với màu sắc nhất quán
• Tuổi thọ lâu dài với chất lượng và độ tin cậy

Applications

• Dịch vụ nhà hàng khách sạn
• Văn phòng
• Cửa hàng bán lẻ

Tính năng

• Lên đến 138lm/W cho hiệu suất tiết kiệm năng lượng
• Có các tùy chọn quang thông từ 400lm đến 3000lm, mỗi tùy

chọn đều có thể chọn CRI 80 hoặc CRI 90.
• Độ lệch chuẩn màu ban đầu (SDCM) 3
• 50.000 & 30.000 giờ @L70 B50
• Có sẵn các phiên bản màu trắng và RGB+W có thể điều chỉnh
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Phiên bản

RTP-OF-Flex-Cove-G6 LS168S-RTP

RTP-OF-LS165S RTP-OF-LS165S

RTP-OF-Flex-Cove-G6 LS170S-PRO-G2-RTP

LS170S-PRO-G2-RTP

Bản vẽ kích thước

LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB

LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2

2 [SIGNIFY] | Flex Cove G6 | Bảng thông tin 2026, Tháng 3 28 dữ liệu có thể thay đổi



LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2

LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB

LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2 LS168S LED12 840 IP20 L5000

LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2

LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M
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LS168S LED12 840 IP20 L5000 LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M

LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2 LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2

LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2 LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2

Thông tin chung
Số lượng bộ điều khiển -
Bộ điều khiển -
Bao gồm bộ điều khiển Không

Thông tin kỹ thuật về đèn
Loại chóa quang học -

Vận hành và điện
Điện áp đầu vào 24 DC V
Tần số lưới điện - Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Không
Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn III

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng
Độ mờ tối đa Không áp dụng
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Cơ khí và vỏ đèn
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học -

Phê duyệt và ứng dụng
Thử nghiệm sợi dây phát sáng -
Ký hiệu tính dễ cháy -
Dấu CE Không
Dấu ENEC -

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name Quang thông Nhiệt độ màu
(CCT)

Hiệu suất phát
quang định
mức

Chỉ số
hoàn màu
(CRI)

Số lượng
nguồn sáng

Góc chiếu
của nguồn
sáng

911401586046 LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB 420 lm 3000 K 70 lm/W 90 324 140 °
911401586146 LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB 460 lm 4000 K 75 lm/W 90 324 140 °
911401586246 LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB 460 lm 6000 K 75 lm/W 90 324 140 °
911401586346 LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB 700 lm 3000 K 70 lm/W 90 324 140 °
911401586446 LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB 800 lm 4000 K 80 lm/W 90 324 140 °
911401586546 LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB 800 lm 6000 K 80 lm/W 90 324 140 °
911401586946 LS168S LED12 827 IP20 L5000 1.100 lm 2700 K 96 lm/W 80 120 - °
911401587046 LS168S LED12 840 IP20 L5000 1.200 lm 4000 K 104 lm/W 80 120 - °
911401587146 LS168S LED12 865 IP20 L5000 1.200 lm 6500 K 104 lm/W 80 120 - °
911401587246 LS168S LED16 827 IP20 L5000 1.470 lm 2700 K 95 lm/W 80 120 - °
911401587346 LS168S LED16 840 IP20 L5000 1.600 lm 4000 K 103 lm/W 80 120 - °
911401587446 LS168S LED16 865 IP20 L5000 1.600 lm 6500 K 103 lm/W 80 120 - °
911401583947 LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M 1.250 lm 3000 K 90 lm/W 90 512 140 °
911401584047 LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M 1.350 lm 4000 K 95 lm/W 90 512 140 °
911401584147 LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M 1.350 lm 6500 K 95 lm/W 90 512 140 °
911401583347 LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M 420 lm 3000 K 70 lm/W 90 324 140 °
911401583447 LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M 460 lm 4000 K 75 lm/W 90 324 140 °
911401583547 LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M 460 lm 6500 K 75 lm/W 90 324 140 °
911401583647 LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M 700 lm 3000 K 70 lm/W 90 324 140 °
911401583747 LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M 800 lm 4000 K 80 lm/W 90 324 140 °
911401583847 LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M 800 lm 6500 K 80 lm/W 90 324 140 °
911401586646 LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB 1.250 lm 3000 K 90 lm/W 90 512 140 °
911401586746 LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB 1.350 lm 4000 K 95 lm/W 90 512 140 °
911401586846 LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB 1.350 lm 6000 K 95 lm/W 90 512 140 °
911401589246 LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2 357 lm 2700 K 108 lm/W 90 140 - °
911401589346 LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2 376 lm 3000 K 114 lm/W 90 140 - °
911401589446 LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2 395 lm 4000 K 120 lm/W 90 140 - °
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Order Code Full Product Name Quang thông Nhiệt độ màu
(CCT)

Hiệu suất phát
quang định
mức

Chỉ số
hoàn màu
(CRI)

Số lượng
nguồn sáng

Góc chiếu
của nguồn
sáng

911401589546 LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2 395 lm 6500 K 120 lm/W 90 140 - °
911401590446 LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2 714 lm 2700 K 102 lm/W 90 140 - °
911401590546 LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2 752 lm 3000 K 107 lm/W 90 140 - °
911401590646 LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2 790 lm 4000 K 113 lm/W 90 140 - °
911401590746 LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2 790 lm 6500 K 113 lm/W 90 140 - °
911401591646 LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2 1.070 lm 2700 K 97 lm/W 90 140 - °
911401591746 LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2 1.130 lm 3000 K 103 lm/W 90 140 - °
911401591846 LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2 1.180 lm 4000 K 107 lm/W 90 140 - °
911401591946 LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2 1.180 lm 6500 K 107 lm/W 90 140 - °
911401592846 LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2 1.430 lm 2700 K 94 lm/W 90 140 - °
911401592946 LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2 1.500 lm 3000 K 99 lm/W 90 140 - °
911401593046 LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2 1.580 lm 4000 K 104 lm/W 90 140 - °
911401593146 LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2 1.580 lm 6500 K 104 lm/W 90 140 - °
911401593646 LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2 2.140 lm 2700 K 93 lm/W 90 140 - °
911401593746 LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2 2.260 lm 3000 K 99 lm/W 90 140 - °
911401593846 LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2 2.370 lm 4000 K 103 lm/W 90 140 - °
911401593946 LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2 2.370 lm 6500 K 103 lm/W 90 140 - °
911401594446 LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2 2.680 lm 2700 K 94 lm/W 90 140 - °
911401594546 LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2 2.820 lm 3000 K 99 lm/W 90 140 - °
911401594646 LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2 2.960 lm 4000 K 103 lm/W 90 140 - °
911401594746 LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2 2.960 lm 6500 K 103 lm/W 90 140 - °
911401594846 LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2 1.050 lm Tunable white

2700-6500 K
105 lm/W 90 140 - °

911401594946 LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2 850 lm - 106 lm/W 90 140 - °
911401595046 LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2 850 lm - 105 lm/W 90 140 - °
911401587546 LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2 1.140 lm 2700 K 131 lm/W 80 140 - °
911401587646 LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2 1.200 lm 3000 K 138 lm/W 80 140 - °
911401587746 LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2 1.260 lm 4000 K 145 lm/W 80 140 - °
911401587846 LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2 2.280 lm 2700 K 128 lm/W 80 140 - °
911401587946 LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2 2.400 lm 3000 K 135 lm/W 80 140 - °
911401588046 LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2 2.520 lm 4000 K 142 lm/W 80 140 - °
911401588146 LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2 2.850 lm 2700 K 123 lm/W 80 140 - °
911401588246 LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2 3.000 lm 3000 K 130 lm/W 80 140 - °
911401588346 LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2 3.150 lm 4000 K 136 lm/W 80 140 - °
911401588446 LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2 380 lm 2700 K 115 lm/W 90 140 - °
911401588546 LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2 400 lm 3000 K 121 lm/W 90 140 - °
911401588646 LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2 420 lm 4000 K 127 lm/W 90 140 - °
911401588746 LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2 420 lm 6500 K 127 lm/W 90 140 - °
911401589646 LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2 760 lm 2700 K 109 lm/W 90 140 - °
911401589746 LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2 800 lm 3000 K 114 lm/W 90 140 - °
911401589846 LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2 840 lm 4000 K 120 lm/W 90 140 - °
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Order Code Full Product Name Quang thông Nhiệt độ màu
(CCT)

Hiệu suất phát
quang định
mức

Chỉ số
hoàn màu
(CRI)

Số lượng
nguồn sáng

Góc chiếu
của nguồn
sáng

911401589946 LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2 840 lm 6500 K 120 lm/W 90 140 - °
911401590846 LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2 1.140 lm 2700 K 104 lm/W 90 140 - °
911401590946 LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2 1.200 lm 3000 K 109 lm/W 90 140 - °
911401591046 LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2 1.260 lm 4000 K 115 lm/W 90 140 - °
911401591146 LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2 1.260 lm 6500 K 115 lm/W 90 140 - °
911401592046 LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2 1.520 lm 2700 K 100 lm/W 90 140 - °
911401592146 LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2 1.600 lm 3000 K 105 lm/W 90 140 - °
911401592246 LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2 1.680 lm 4000 K 111 lm/W 90 140 - °
911401592346 LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2 1.680 lm 6500 K 111 lm/W 90 140 - °
911401593246 LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2 2.280 lm 2700 K 100 lm/W 90 140 - °
911401593346 LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2 2.400 lm 3000 K 105 lm/W 90 140 - °
911401593446 LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2 2.520 lm 4000 K 110 lm/W 90 140 - °
911401593546 LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2 2.520 lm 6500 K 110 lm/W 90 140 - °
911401594046 LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2 2.850 lm 2700 K 100 lm/W 90 140 - °
911401594146 LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2 3.000 lm 3000 K 105 lm/W 90 140 - °
911401594246 LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2 3.150 lm 4000 K 110 lm/W 90 140 - °
911401594346 LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2 3.150 lm 6500 K 110 lm/W 90 140 - °

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Công suất
911401586046 LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB 28,8 W
911401586146 LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB 28,8 W
911401586246 LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB 28,8 W
911401586346 LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB 46,1 W
911401586446 LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB 46,1 W
911401586546 LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB 46,1 W
911401586946 LS168S LED12 827 IP20 L5000 46 W
911401587046 LS168S LED12 840 IP20 L5000 46 W
911401587146 LS168S LED12 865 IP20 L5000 46 W
911401587246 LS168S LED16 827 IP20 L5000 60 W
911401587346 LS168S LED16 840 IP20 L5000 60 W
911401587446 LS168S LED16 865 IP20 L5000 60 W
911401583947 LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M 53,5 W
911401584047 LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M 53,5 W
911401584147 LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M 53,5 W
911401583347 LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M 29 W
911401583447 LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M 29 W
911401583547 LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M 29 W
911401583647 LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M 46,5 W
911401583747 LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M 46,5 W
911401583847 LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M 46,5 W
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Order Code Full Product Name Công suất
911401586646 LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB 53,55 W
911401586746 LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB 53,55 W
911401586846 LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB 53,55 W
911401589246 LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2 15,5 W
911401589346 LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2 15,5 W
911401589446 LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2 15,5 W
911401589546 LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2 15,5 W
911401590446 LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2 30 W
911401590546 LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2 30 W
911401590646 LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2 30 W
911401590746 LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2 30 W
911401591646 LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2 45 W
911401591746 LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2 45 W
911401591846 LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2 45 W
911401591946 LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2 45 W
911401592846 LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2 58 W
911401592946 LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2 58 W
911401593046 LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2 58 W
911401593146 LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2 58 W
911401593646 LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2 93 W
911401593746 LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2 93 W
911401593846 LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2 93 W
911401593946 LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2 93 W
911401594446 LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2 105 W
911401594546 LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2 105 W
911401594646 LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2 105 W
911401594746 LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2 105 W
911401594846 LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2 45 W
911401594946 LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2 33 W
911401595046 LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2 33 W
911401587546 LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2 40 W
911401587646 LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2 40 W
911401587746 LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2 40 W
911401587846 LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2 76 W
911401587946 LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2 76 W
911401588046 LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2 76 W
911401588146 LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2 94 W
911401588246 LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2 94 W
911401588346 LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2 94 W
911401588446 LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2 15,5 W
911401588546 LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2 15,5 W
911401588646 LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2 15,5 W
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Order Code Full Product Name Công suất
911401588746 LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2 15,5 W
911401589646 LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2 30 W
911401589746 LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2 30 W
911401589846 LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2 30 W
911401589946 LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2 30 W
911401590846 LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2 45 W
911401590946 LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2 45 W
911401591046 LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2 45 W
911401591146 LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2 45 W
911401592046 LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2 58 W
911401592146 LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2 58 W
911401592246 LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2 58 W
911401592346 LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2 58 W
911401593246 LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2 93 W
911401593346 LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2 93 W
911401593446 LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2 93 W
911401593546 LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2 93 W
911401594046 LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2 105 W
911401594146 LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2 105 W
911401594246 LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2 105 W
911401594346 LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2 105 W

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401586046 LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB 1-10 V

DALI
Cố định

911401586146 LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401586246 LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401586346 LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401586446 LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401586546 LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401586946 LS168S LED12 827 IP20 L5000 -
911401587046 LS168S LED12 840 IP20 L5000 -
911401587146 LS168S LED12 865 IP20 L5000 -
911401587246 LS168S LED16 827 IP20 L5000 -
911401587346 LS168S LED16 840 IP20 L5000 -
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401587446 LS168S LED16 865 IP20 L5000 -
911401583947 LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M 1-10 V

DALI
Cố định

911401584047 LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401584147 LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401583347 LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401583447 LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401583547 LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401583647 LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401583747 LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401583847 LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M 1-10 V
DALI
Cố định

911401586646 LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401586746 LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401586846 LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB 1-10 V
DALI
Cố định

911401589246 LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2 -
911401589346 LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2 -
911401589446 LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2 -
911401589546 LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2 -
911401590446 LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2 -
911401590546 LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2 -
911401590646 LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2 -
911401590746 LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2 -
911401591646 LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2 -
911401591746 LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2 -
911401591846 LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2 -
911401591946 LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2 -
911401592846 LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2 -
911401592946 LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2 -
911401593046 LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2 -
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401593146 LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2 -
911401593646 LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2 -
911401593746 LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2 -
911401593846 LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2 -
911401593946 LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2 -
911401594446 LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2 -
911401594546 LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2 -
911401594646 LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2 -
911401594746 LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2 -
911401594846 LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2 -
911401594946 LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2 -
911401595046 LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2 -
911401587546 LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2 -
911401587646 LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2 -
911401587746 LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2 -
911401587846 LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2 -
911401587946 LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588046 LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588146 LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588246 LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588346 LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588446 LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588546 LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588646 LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2 -
911401588746 LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2 -
911401589646 LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2 -
911401589746 LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2 -
911401589846 LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2 -
911401589946 LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2 -
911401590846 LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2 -
911401590946 LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2 -
911401591046 LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2 -
911401591146 LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2 -
911401592046 LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2 -
911401592146 LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2 -
911401592246 LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2 -
911401592346 LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2 -
911401593246 LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2 -
911401593346 LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2 -
911401593446 LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2 -
911401593546 LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2 -
911401594046 LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2 -
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Order Code Full Product Name Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)
911401594146 LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2 -
911401594246 LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2 -
911401594346 LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2 -

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name Màu sắc vỏ thiết bị Mã bảo vệ chống xâm nhập Kiểu chụp quang học
911401586046 LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586146 LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586246 LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586346 LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586446 LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586546 LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586946 LS168S LED12 827 IP20 L5000 - IP20 -
911401587046 LS168S LED12 840 IP20 L5000 - IP20 -
911401587146 LS168S LED12 865 IP20 L5000 - IP20 -
911401587246 LS168S LED16 827 IP20 L5000 - IP20 -
911401587346 LS168S LED16 840 IP20 L5000 - IP20 -
911401587446 LS168S LED16 865 IP20 L5000 - IP20 -
911401583947 LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M - IP20 -
911401584047 LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M - IP20 -
911401584147 LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M - IP20 -
911401583347 LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M - IP20 -
911401583447 LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M - IP20 -
911401583547 LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M - IP20 -
911401583647 LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M - IP20 -
911401583747 LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M - IP20 -
911401583847 LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M - IP20 -
911401586646 LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586746 LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401586846 LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB - IP20 -
911401589246 LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401589346 LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401589446 LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401589546 LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401590446 LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401590546 LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401590646 LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401590746 LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401591646 LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401591746 LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401591846 LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
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Order Code Full Product Name Màu sắc vỏ thiết bị Mã bảo vệ chống xâm nhập Kiểu chụp quang học
911401591946 LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401592846 LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401592946 LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401593046 LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401593146 LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401593646 LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401593746 LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401593846 LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401593946 LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401594446 LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401594546 LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401594646 LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401594746 LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401594846 LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401594946 LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401595046 LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2 Trong suốt IP65 Chao đèn/nắp trong suốt
911401587546 LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401587646 LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401587746 LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401587846 LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401587946 LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588046 LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588146 LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588246 LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588346 LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588446 LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588546 LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588646 LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401588746 LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401589646 LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401589746 LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401589846 LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401589946 LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401590846 LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401590946 LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401591046 LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401591146 LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401592046 LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401592146 LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401592246 LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401592346 LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401593246 LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
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Order Code Full Product Name Màu sắc vỏ thiết bị Mã bảo vệ chống xâm nhập Kiểu chụp quang học
911401593346 LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401593446 LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401593546 LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401594046 LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401594146 LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401594246 LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -
911401594346 LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2 - IP20 -

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401586046 LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586146 LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586246 LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586346 LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586446 LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586546 LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586946 LS168S LED12 827 IP20 L5000 -20 °C đến 45 °C
911401587046 LS168S LED12 840 IP20 L5000 -20 °C đến 45 °C
911401587146 LS168S LED12 865 IP20 L5000 -20 °C đến 45 °C
911401587246 LS168S LED16 827 IP20 L5000 -20 °C đến 45 °C
911401587346 LS168S LED16 840 IP20 L5000 -20 °C đến 45 °C
911401587446 LS168S LED16 865 IP20 L5000 -20 °C đến 45 °C
911401583947 LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M -20 đến +45°C
911401584047 LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M -20 đến +45°C
911401584147 LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M -20 đến +45°C
911401583347 LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M -20 đến +45°C
911401583447 LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M -20 đến +45°C
911401583547 LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M -20 đến +45°C
911401583647 LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M -20 đến +45°C
911401583747 LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M -20 đến +45°C
911401583847 LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M -20 đến +45°C
911401586646 LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586746 LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401586846 LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB -20 đến +45°C
911401589246 LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401589346 LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401589446 LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401589546 LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401590446 LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401590546 LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401590646 LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
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Order Code Full Product Name Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401590746 LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401591646 LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401591746 LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401591846 LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401591946 LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401592846 LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401592946 LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593046 LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593146 LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593646 LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593746 LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593846 LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593946 LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594446 LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594546 LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594646 LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594746 LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594846 LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594946 LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401595046 LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401587546 LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401587646 LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401587746 LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401587846 LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401587946 LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588046 LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588146 LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588246 LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588346 LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588446 LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588546 LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588646 LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401588746 LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401589646 LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401589746 LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401589846 LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401589946 LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401590846 LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401590946 LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401591046 LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401591146 LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401592046 LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
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Order Code Full Product Name Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh
911401592146 LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401592246 LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401592346 LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593246 LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593346 LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593446 LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401593546 LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594046 LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594146 LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594246 LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C
911401594346 LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2 -20 °C đến 45 °C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name Dung sai quang thông Màu sắc ban đầu
911401586046 LS168S LED4 930 IP20 L5000 COB +/-10% (0.440,0.403) SDCM<5
911401586146 LS168S LED4 940 IP20 L5000 COB +/-10% (0.380,0.380) SDCM<5
911401586246 LS168S LED4 965 IP20 L5000 COB +/-10% (0.313,0.337) SDCM<5
911401586346 LS168S LED7 930 IP20 L5000 COB +/-10% (0.440,0.403) SDCM<5
911401586446 LS168S LED7 940 IP20 L5000 COB +/-10% (0.380,0.380) SDCM<5
911401586546 LS168S LED7 965 IP20 L5000 COB +/-10% (0.313,0.337) SDCM<5
911401586946 LS168S LED12 827 IP20 L5000 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587046 LS168S LED12 840 IP20 L5000 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401587146 LS168S LED12 865 IP20 L5000 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401587246 LS168S LED16 827 IP20 L5000 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587346 LS168S LED16 840 IP20 L5000 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401587446 LS168S LED16 865 IP20 L5000 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401583947 LS165S COB 14W CRI90 3000K IP20 5M +/-10% (0.440,0.403) SDCM<5
911401584047 LS165S COB 14W CRI90 4000K IP20 5M +/-10% (0.380,0.380) SDCM<5
911401584147 LS165S COB 14W CRI90 6500K IP20 5M +/-10% (0.313,0.337) SDCM<5
911401583347 LS165S COB 6W CRI90 3000K IP20 5M +/-10% (0.440,0.403) SDCM<5
911401583447 LS165S COB 6W CRI90 4000K IP20 5M +/-10% (0.380,0.380) SDCM<5
911401583547 LS165S COB 6W CRI90 6500K IP20 5M +/-10% (0.313,0.337) SDCM<5
911401583647 LS165S COB 10W CRI90 3000K IP20 5M +/-10% (0.440,0.403) SDCM<5
911401583747 LS165S COB 10W CRI90 4000K IP20 5M +/-10% (0.380,0.380) SDCM<5
911401583847 LS165S COB 10W CRI90 6500K IP20 5M +/-10% (0.313,0.337) SDCM<5
911401586646 LS168S LED12 930 IP20 L5000 COB +/-10% (0.440,0.403) SDCM<5
911401586746 LS168S LED12 940 IP20 L5000 COB +/-10% (0.380,0.380) SDCM<5
911401586846 LS168S LED12 965 IP20 L5000 COB +/-10% (0.313,0.337) SDCM<5
911401589246 LS170S LED4 S 927 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401589346 LS170S LED4 S 930 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401589446 LS170S LED4 S 940 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
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911401589546 LS170S LED4 S 965 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401590446 LS170S LED8 S 927 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401590546 LS170S LED8 S 930 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401590646 LS170S LED8 S 940 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401590746 LS170S LED8 S 965 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401591646 LS170S LED12 927 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401591746 LS170S LED12 930 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401591846 LS170S LED12 940 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401591946 LS170S LED12 965 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401592846 LS170S LED16 927 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401592946 LS170S LED16 930 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401593046 LS170S LED16 940 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401593146 LS170S LED16 965 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401593646 LS170S LED24 927 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401593746 LS170S LED24 930 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401593846 LS170S LED24 940 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401593946 LS170S LED24 965 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401594446 LS170S LED30 927 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401594546 LS170S LED30 930 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401594646 LS170S LED30 940 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401594746 LS170S LED30 965 IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401594846 LS170S LED10 TNW IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% -
911401594946 LS170S LED8 TNW IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% -
911401595046 LS170S LED8 RGBW IP65 L5000 PRO G2 -10%,+15% -
911401587546 LS170S LED12 827 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587646 LS170S LED12 830 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401587746 LS170S LED12 840 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401587846 LS170S LED24 827 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401587946 LS170S LED24 830 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401588046 LS170S LED24 840 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401588146 LS170S LED30 827 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401588246 LS170S LED30 830 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401588346 LS170S LED30 840 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401588446 LS170S LED4 S 927 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401588546 LS170S LED4 S 930 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401588646 LS170S LED4 S 940 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401588746 LS170S LED4 S 965 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401589646 LS170S LED8 S 927 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401589746 LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401589846 LS170S LED8 S 940 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401589946 LS170S LED8 S 965 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401590846 LS170S LED12 927 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
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911401590946 LS170S LED12 930 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401591046 LS170S LED12 940 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401591146 LS170S LED12 965 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401592046 LS170S LED16 927 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401592146 LS170S LED16 930 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401592246 LS170S LED16 940 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401592346 LS170S LED16 965 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401593246 LS170S LED24 927 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401593346 LS170S LED24 930 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401593446 LS170S LED24 940 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401593546 LS170S LED24 965 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
911401594046 LS170S LED30 927 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4578,0.4101),SDCM<3
911401594146 LS170S LED30 930 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.4338,0.4030),SDCM<3
911401594246 LS170S LED30 940 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3818,0.3797),SDCM<3
911401594346 LS170S LED30 965 IP20 L5000 PRO G2 -10%,+15% (0.3123,0.3283),SDCM<3
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